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L Ờ I N Ó I Đ Ẩ U 

Không riêng gì các nhà hoạch định chiến lược kinh tế hoặc các nhà khoa hoe 
chuyên ngành, Với mặt bằng dân trí như hiện nay, người dân đã hiểu sâu hơn về tầm 
quan trọng của ngành hoa học. Hoa học có mặt trên mọi lĩnh vực của cuộc sống- chẳng 
hạn như hoa thực phẩm, hoa dược, hoa nông nghiệp, hoa công nghiệp, hoa dầu V. . V. 
Thật kỳ diệu thay, chỉ với các nguyên tố cơ bản như c, H, N, o va một số nguyên tố kim 
loại khác hoa hợp với nhau theo một tỷ lệ nào đó, khác nhau và theo một phương thức 
nạo đó, người ta đã thu được vô số các hợp chất với nhiều công dụng khác nhau ứng 
dụng trên mọi lĩnh vực. Và cũng kỳ diệu thay, bộ rẽ cây như một nhà máy hoa chất tinh 
vi, đã tổng hợp từ đất cùng với lá cây dưới tác dụng quang hợp đã cho ta hoa thơm quả 
ngọt và màu sắc rực rỡ muôn hồng ngàn tía. Nhưng oái oăm thay, ngành hoa là một 
ngành khoa học hết sức hóc búa, hết sức phức tạp. Để diễn đạt được những sản phẩm cua 
nó, người ta phải dùng những thuật ngữ riêng để biểu đạt. Những thuật ngữ đó có khi rất 
dài, có người đã nói vui rằng khi nói đến từ cuối cùng thì đã quên mất từ đầu; kèm theo 
những thuật ngữ đó, để diễn đạt một cách chính xác, người ta thường phụ chú thêm các 
công thức hoa học. Mặt khác, khi chúng ta tiếp xúc với một thị trường rất rộng lớn, đang 
phát triển mạnh mẽ sát nách chúng ta là Trung Quốc, Danh từ hoa học bằng tiếng Trung 
hết sức khó cho một số dịch giả không chuyên, nhưng do công việc thực tế họ vẫn phải 
đương đầu. Thông thường, các dịch giả khi đụng đến lĩnh vực này, trừ các nhà chuyên 
nghiệp ra, các bạn dịch giả đều gặp không ít khó khăn. Các tự điển thông thường thì tra 
cứu không ra, còn các tự điển chuyên dùng thì rất hạn chế. Xuất phát từ những thể hội 
của bản thân khi còn theo học ở trường bạn vào những năm đầu của thập niên 50, tuy là 
một môn học không chính thức ương ngành nghề nghiệp vụ quăn sự. Nhưng tôi đã phải 
đương đầu với thuật ngữ hóc búa đó. Từ đó, nung nấu ương tôi một quyết tâm sưu tập có 
cơ sở và hộ thống nó lại thành một bộ sưu tập, tiện cho việc ưa cứu trong công tác địch 
thuật. Với thời gian 5 năm phấn đấu, tôi đã tập hợp được hơn 5000 thuật ngữ về hoa 
chất, khoáng chất và thuốc; được sự quan tâm của Nhà xuất bản Y học - Bộ Y tế, tôi đã 
cùng cộng tác với nhà xuất bản để xuất bản ấn phẩm này. Mong giúp các dịch giả không 
chuyên một phần nào khi tra cứu những thuật ngữ chuyên ngành và cũng rất mong được 
sự góp ý của các chuyên gia để cho tài liệu hoàn chỉnh hơn. 

Tập hợp từ này được sắp xếp theo vần Alphabet (Bảng chữ cái) tiếng Trung, Tập 
hợp được biên soạn thành hai phần chính: Phần A nói về các gốc, các nhàn và những tiếp 
đậu từ; trong phần này lại chia ra ba mục nhỏ cụ thể cho các gốc, các nhóm và các tiếp đầu 
từ. Trong đó mục tiếp đầu từ là một nội dung rất đa dạng, diễn biến khá phức tạp. 

Phần B là các thuật ngữ được biên soạn theo thứ tự chữ cái. Trong mỗi vần lại 
chia ra làm ba cột: cột thứ Ì là thuật ngữ tiếng Trung; cột giữa là phần phiên âm của các 
thuật ngữ đó, nhằm giúp bạn đọc có thể nhanh chóng đọc ra thuật ngữ mà không cần ưa 
tự điển khác về cách phát ầm và cột thứ 3 là nghĩa của các thuật ngữ đó. Tuy vậy dể tiện 
tra cứu, sự sắp xếp chú trọng đến tuần tự của chữ cái mà không bị câu thúc nhiều đến 
bốn dấu thanh: Âm bình, dương bình, thượng, khứ. 
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Ví dụ: Cũng là âm Yi 
bình) thuộc nguyên tốhoá số 77 

Với thanh Ì (âm 

^ ( YT)Irridiumcókýhiệulà(lr>. 

Với 

ì mmĩề (thượng) thuộc nguyên tố hoa số39 

M z B yttrium có ký hiệu là (Y) 

Í m thanh 4 (khứ) thuộc nguyên tế hoa số 70 

% (Yĩ) Ytterbium có ký hiệu là (Yb) 

Để sắp xếp theo sô thứ tự của nguyên tố hoa từ thấp lên cao (39, 70, 77) chúng 

tôi đã không chú ý nhiều đến thanh. 

Cũng theo một ví dụ khác, như: 

Yì bạLãn suãn í Isoleucine (Yi thuộc thanh 4) 

Yi bàn lín = Disyston (Yi thuộc thanh 3) 

C - M I ru 
Do kết hợp với từ đi kèm theo sau là "Bai" và " Ban" nên chúng tôi đã chú trọt! 

sắp xếp É bái ân suôn trướe YĨbàn ỉm để tiện việc tra cứu. 

Một trường hợp khác rất quan trọng, nhưng cũng rất lạ lẫm đối với các dịch giả 
không chuyên sẽ lúng túng trước các tiếp đầu từ rất phức tạp. Nếu dịch theo nguyên âm 
Hán thì người nghe không hiểu nổi. 

Cũng chẳng khác gì khi dịch địa danh và tên người của Nhật theo âm Hán hoa. 
Ví dụ như: 'h Ạ. nếu Hán hoa thì dịch là Tiểu tuyền, thực chất đúng với cách gọi của 
người Nhật phải là Koizumi (Cô- Y- Dư -Mi) 

Ví dụ: / X £ = W ù j f ( A m y l ) 
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KAong hieu nôi, ta phải sử dụng theo thông lệ quốc tế là: ỉsoamyl. Tất nhiên ở đây "Iso" 
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^ g điều thông dung nhài à Isoamyl để 
trao đối chứ không thể dịch là "Dị Amyl ị được. 
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liệu này. xuất bản Y học và bạn bè đã thành tâm góp ý cho tài 

Người biên soạn 
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